Phụ lục I
(Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá)

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật, quy cách dự kiến
	
Đơn vị tính
	
Số lượng
	
Ghi chú

	1
	Trang phục  Bác sỹ
	Màu sắc: Trắng.
Quy cách may: Theo Thông tư số
45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015.
01 bộ gồm: Quần, áo, có in logo của Bệnh viện.
Áo: Vải Kate Ford loại 1 hoặc tương đương
Thành	phần:	≤64,5%	Polyeste
≥35,5% Cotton (Bông)
Khối lượng thực tế: ≥151 (g/m2).
Quần: Vải kaki loại 1 hoặc tương đương   (đối   với   Nam) Thành phần NL: ≤ 65,8% polyester;
≥34,2 % Cotton (bông) (%)
- Khối lượng thực tế: 215 g/m2
1. Áo
+ Kiểu dáng: Áo Blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.
2. Quần: 
+ Màu sắc: Màu trắng
+ Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
3. Mũ: Màu sắc, chất liệu theo màu sắc chất liệu của áo.
- Cắt may theo số đo từng người
- In logo bệnh viện
	






Bộ
	






263
	

	2
	Trang phục Dược sỹ
	Màu sắc: Trắng.
Quy cách may: Theo Thông tư số
45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015.
01 bộ gồm: Quần, áo; Có in logo của Bệnh viện
Áo: Vải Kate Ford loại 1 hoặc tương đương.
Thành phần: ≤ 64,5% Polyeste ≥
35,5% Cotton (Bông)
Khối lượng thực tế: ≥ 151 (g/m2).
Quần: Vải kaki loại 1 hoặc tương đương   (đối   với   Nam) Thành phần NL: ≤ 65,8% polyester; ≥ 34,2 % Cotton (bông) (%)
- Khối lượng thực tế: ≥ 215 g/m2
1. Áo
+ Kiểu dáng: Áo Blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có khia cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.
2. Quần: 
+ Màu sắc: Màu trắng
+ Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
3. Mũ: Màu sắc, chất liệu theo màu sắc chất liệu của áo.
- Cắt may theo số đo từng người
- In logo bệnh viện
	


Bộ
	


32
	

	3
	Trang phục Điều dưỡng
	Màu sắc: Trắng.
Quy cách may: Theo Thông tư số
45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015.
01 bộ gồm: Quần, áo; Có in logo của Bệnh viện.
Áo: Vải Kate Ford loại 1 hoặc tương đương.
Thành phần: ≤ 64,5% Polyeste ≥
35,5% Cotton (Bông)
Khối lượng thực tế: ≥ 151 (g/m2).
Quần: Vải kaki loại 1 hoặc tương đương   (đối   với   Nam) Thành phần NL: ≤ 65,8% polyester; ≥ 34,2 % Cotton (bông)
- Khối lượng thực tế: ≥ 215 g/m2
1. Áo
+ Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, túi áo, tay áo và cổ áo có viền màu xanh dương, viền rộng 0,5cm.
2. Quần: 
+ Màu sắc: Màu trắng
+ Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
3. Mũ: Màu sắc, chất liệu theo màu sắc chất liệu của áo.
- Cắt may theo số đo từng người
- In logo bệnh viện
	




Bộ
	




376
	

	4
	Trang phục Kỹ thuật viên
	Màu sắc: Trắng.
Quy cách may: Theo Thông tư số
45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015.
01 bộ gồm: Quần, áo; Có in logo của Bệnh viện.
Áo: Vải Kate Ford loại 1 hoặc tương đương.
Thành phần: ≤ 64,5% Polyeste ≥
35,5% Cotton (Bông)
Khối lượng thực tế: ≥ 151 (g/m2).
Quần: Vải kaki loại 1 hoặc tương đương   (đối   với   Nam) Thành phần NL: ≤ 65,8% polyester; ≥ 34,2 % Cotton (bông)
- Khối lượng thực tế: ≥ 215 g/m2
1. Áo
+ Kiểu dáng: Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
2. Quần: 
+ Màu sắc: Màu trắng
+ Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
3. Mũ: Màu sắc, chất liệu theo màu sắc chất liệu của áo.
- Cắt may theo số đo từng người
- In logo bệnh viện
	






Bộ
	






62
	

	5
	Trang phục của khu vực phẫu thuật, gây mê hồi sức, người làm việc tại trung tâm tiệt khuẩn
	Chất liệu : Vải Kate ford hoặc tương đương
Tại Phòng mỗ : màu xanh cổ vịt thêu PM trên áo, cỡ chữ 1 đến 1,2cm. 
Tại Hồi sức ngoại: màu xanh két 
Tại Đơn vị Tiếp liệu thanh trùng: màu xanh cổ vịt, thêu CSSD trên áo, cỡ chữ 1 đến 1,2cm..
Áo cổ tim, chui đầu, dài áo ngang mông, kiểu ngắn tay, phía trước có 2 túi, thêu từng khoa trên áo có khuy cài biển công tác và logo NTP trên ngực áo bên trái.
Đội mũ vải màu xanh (kiểu nón cánh chuồn bo tròn 2 góc, ủi nếp phẳng hoặc kiểu nón tròn có dán gai
Tại Phòng mỗ: màu xanh cổ vịt thêu PM trên áo, cỡ chữ 1 đến 1,2cm.
Tại Hồi sức ngoại: màu xanh két 
Tại Đơn vị Tiếp liệu thanh trùng: màu xanh cổ vịt, thêu CSSD trên áo, cỡ chữ 1 đến 1,2cm
1. Áo
+ Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, chui đầu, ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
2. Quần: 
+ Màu sắc: Màu xanh cổ vịt.
+ Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
3. Mũ: Màu sắc, chất liệu theo màu sắc chất liệu của áo.
- Cắt may theo số đo từng người
- In logo bệnh viện
	







Bộ
	







19
	

	6
	Trang phục dành cho nhân viên Dinh dưỡng
	Màu sắc: Trắng.
Quy cách may: Theo Thông tư số
45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015.
01 bộ gồm: Quần, áo; Có in logo của Bệnh viện.
Vải Kate Ford loại 1 hoặc tương đương
Thành phần: ≤ 64,5% Polyeste ≥
35,5% Cotton (Bông)
Khối lượng thực tế: ≥ 151 (g/m2).
1. Áo
+ Kiểu dáng: Áo cổ chữ U, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
2. Quần: 
+ Màu sắc: Màu trắng
+ Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
3. Mũ: Màu sắc, chất liệu theo màu sắc chất liệu của áo.
- Cắt may theo số đo từng người
- In logo bệnh viện
	




Bộ
	




2
	

	7
	Trang phục của hộ lý, y công, nhân viên giặt là
	Màu sắc: xanh hòa bình
Quy cách may: Theo Thông tư số
45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015.
01 bộ gồm: Quần, áo; Có in logo của Bệnh viện.
Vải Kate Ford loại 1 hoặc tương đương.
Thành phần: ≤ 64,5% Polyeste ≥
35,5% Cotton (Bông)
Khối lượng thực tế: ≥ 151 (g/m2).
1. Áo
+ Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông; phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
2. Quần: 
+ Màu sắc: Màu trắng
+ Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
3. Mũ: Màu sắc, chất liệu theo màu sắc chất liệu của áo.
- Cắt may theo số đo từng người
- In logo bệnh viện
	




Bộ
	




66
	

	[bookmark: _Hlk212716906]8
	Trang phục của nhân viên tiếp đón, hành chính, thu ngân
	May đo trang phục theo quy định Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế quy định về trang phục Y tế. Vải áo: Kate Ford loại 1 hoặc tương đương Màu sắc: Màu trắng hoặc xanh da trời Thành phần: ≤ 64,5% Polyeste ≥ 35,5% Cotton (Bông) Khối lượng thực tế: ≥ 151 (g/m2). * Chân váy: - Kiểu dáng: Chân váy kiểu Jupe, dài ngang gối - Màu sắc: màu đen hoặc xanh đen * Quần: - Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. - Màu sắc: Màu đen hoặc xanh đen. - Vải quần: Kaki thun hoặc tương đương Thành phần: ≤ 79,7% Polyester, Visco ≥ 15,4%, Spandex ≥ 4,9% - Khối lượng thực tế: ≥ 239 (g/m2)
	





Bộ
	





144
	

	9
	Trang phục Hộ sinh
	Màu sắc: Trắng.
Quy cách may: Theo Thông tư số
45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015.
01 bộ gồm: Quần, áo; Có in logo của Bệnh viện.
Vải Kate Ford loại 1 hoặc tương đương
Thành phần: ≤ 64,5% Polyeste ≥
35,5% Cotton (Bông)
Khối lượng thực tế: ≥ 151 (g/m2).
Quần: Vải kaki loại 1 hoặc tương đương   (đối   với   Nam) Thành phần NL: ≤ 65,8% polyester; ≥ 34,2 % Cotton (bông)
- Khối lượng thực tế: ≥ 215 g/m2
	



Bộ
	



28
	

	10
	Trang phục của nhân viên bảo vệ
	Màu sắc: Xanh
Quy cách may: Theo Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015.
01 bộ gồm: Quần, áo khoác, mũ; Có in logo của Bệnh viện.
	

Bộ
	

28
	

	11
	Trang phục của kỹ thuật viên thiết bị y tế, kỹ sư thiết bị, thợ điện, lái xe ô tô cấp cứu
	 1.Áo:
a) Màu sắc: Màu ghi sáng;
b) Chất liệu: kaki hoặc tương đương
Kiểu dệt: Vân chéo
Thành phần: Polyester 65%. Cotton 35%
c) Kiểu dáng:Áo kiểu bu dông ngắn tay, tay lơ vê, có nẹp cầu vai, 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái. In Logo Bệnh viện.
2. Quần:
a) Màu sắc: Màu ghi sáng;
b) Chất liệu: kaki  hoặc tương đương
Kiểu dệt: Vân chéo
Thành phần: Polyester 65%. Cotton 35%
c) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
d). Kích cỡ: May đo từng người.
3. Áo khoác:
a) Màu sắc: Màu ghi sáng;
b) Chất liệu: kaki hoặc tương đương
Tiêu chuẩn vải:
Kiểu dệt: Vân chéo, Cotton (35±5)%. Polyester (65±5)%;
c) Kiểu dáng: Kiểu bu dông, cổ chữ K, phía trước 2 túi cơi chéo có nắp túi, 4 cúc, có nẹp cầu vai, có khuy cài biển tên trên ngực trái. In Logo Bệnh viện
d). Kích cỡ: May đo từng người.
	









Bộ
	









18
	

	
	
	Tổng cộng
	
	


Lưu ý:
- Đề nghị các nhà cung cấp gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu cung cấp nguồn gốc của sản phẩm.
- (*): Giấy phép lưu hành, Giấy phép nhập khẩu và các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc sản phẩm.
1. Giá trên đã bao gồm tất cả chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 2025
3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên. Yêu cầu báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan. 
4. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 45 ngày kể từ khi nhận được thông tin yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 
Đồng tiền thanh toán là: VND
Việc thanh toán được thực hiện với giá trị tương ứng khối lượng công việc đã thực hiện và bên cung ứng nộp đủ các chứng từ thanh toán./.    
6.Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
	
	…., ngày.... tháng....năm 2025.
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))






